
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 33 2012 LNMTCBT (T)  6cm

7 2 47 2002 UXTC 12tuần 

7 3 39 1011 VS II

8 4 51 2012 UBT,CĐPB: Ứ dịch TV

8 5 39 2012 LNMTC 2 BT 6cm

8 6 38 2002 UBT (P) 7cm

9 7 48 1021 UBT (P) 7cm

9 8 27 0010 NXTC , CĐPB: UBT

9 9 25 0020 UBT(P)7cm/AFP cao, sẩy thai lưu

11 10 49 2002 UBT (P) 6cm

11 11 34 2002 UBT (P) 5cm

11 12 29 2002 UBT (P) 6cm

11 13 28 1011 UBT 2 bên 7 cm

11 14 27 2003 UBT (T) 7cm

11 15 25 2002 UBT (P) 5cm

16 28 ĐT UBT P 4cm, LNMTC

17 28 1011 UBT (P) 6cm

18 20 0000 UBT (P) 6cm

19 20 ĐT UBT (T) 5cm

4 0 0

7 1 60 3003 SSD II

7 2 37 1001 NXTC 10tuần/Mong con

DỰ BỊ

THĂNG.BM + THỤC TRANG

Q.THANH + HƯNG.TTĐT + MỸ HẠNH2

HƯNG.TTĐT + MỸ HẠNH2

HỒ PHƯỢNG + THIÊN TRANG

HỒ PHƯỢNG + THIÊN TRANG

HỒ PHƯỢNG + THIÊN TRANG

DỰ BỊ

DỰ BỊ 

DỰ BỊ   

HƯNG + HUYỀN.TT + V.HÙNG

HƯNG + HUYỀN.TT + V.HÙNG

HƯNG + V.HÙNG

H.HIỆP + H. PHƯƠNG

H.HIỆP + H. PHƯƠNG

H.HIỆP + H. PHƯƠNG   

BS PHẨU THUẬT

THU NGUYỆT + TRINH

Q.KHOA + HUY.TT

THU THỦY + Q.KHOA + HUY.TT

Q.KHOA + HUY.TT

LƯU + G CHUỒN + TRÍ 2

LƯU + G CHUỒN + TRÍ 2   

LƯU +TRÍ 2    

NS BTC + ổ bụng, bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS cắt PP  có u, KTSD   

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2 PP

NS bóc NX, KTSD

NS TTTXT

Từ ngày 28/06/2010 đến ngày 04/07/2010 (Tuần3)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

BN TNTC

NGUYỄN MINH NGUYỆT

TRẦN THỊ MỪNG

ĐOÀN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 

LÊ THỊ HOÀNG

HUỲNH LÊ THƯƠNG

PHẠM THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ THANH VY

PHẠM KHÁNH HÒA

LÝ THỊ HỒNG XUÂN 

LÝ THỊ DIỆU THANH

TRÀ THỊ THANH HÀ

QUÁCH THỊ KIM HÒA

PHẠM THỊ THU TRANG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HUYỀN CHÂU 

PHAN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ CHIỀM 

NGUYỄN THỊ TIẾN 

LÊ THỊ NGỌC OANH

VÕ THỊ PHƯƠNG DUNG

NGUYỄN THỊ LIÊN

5181

5195

5390

5311

5315

5087

SHC

4828

5475

5488

5354

5310

5601

4677

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5154

5403

4924

5049

PM

Ngày: 28/06/2010 

Ngày: 29/06/2010 

5050

5422

5022

5308



8 3 45 ĐT UBT (T) 6cm

8 4 40 3003 UBT (P) 7cm

8 5 38 2002 UBT 2bên  8cm

9 6 56 3003 UBT (P) 6cm

9 7 32 2001 LNMTC 2BT 7cm

9 8 29 2002 UBT (P) 6cm

11 9 43 2022 UBT (P) 7cm

11 10 28 1011 Vòng xuyên cơ

11 11 32 1001 UBT 2bên  6cm

11 12 33 0000 VS I + UBT(T) 6cm

11 13 27 1001 UBT (P) 6cm

11 14 22 1001 UBT (T) 5cm

15 29 0020 UBT (T) 6 cm

16 25 2002 UBT (T) 8cm

17 23 0000 UBT (T )3cm

4 0 0

7 1 52 1001 Sa MC/VMC

7 2 31 0000 NXTC 10tuần/hiếm muộn

7 3 19 ĐT LNMTCBT (T)  6cm

8 4 46 4014 UBT (T) 6 cm

8 5 38 2002 UBT (P) 7cm

8 6 33 1021 VS II

9 7 51 3003 UBT (T) 5 cm

9 8 32 1011 UBT (P) 6cm/VMC VRT

9 9 31 5005 UBT (T) 8cm

11 10 42 3013 UBT (T) 4cm

11 11 42 2002 UBT (T) 8cm

11 12 24 0000 UBT (P) 6cm

11 13 36 2002 UBT (P) 5cm

TR.HẠNH + ÁI KHANH   

TR.HẠNH + ÁI KHANH  

HUỲNH HẢI + TRÚC ANH

PHAN NGA + HUY.TT + V.HÙNG

PHAN NGA + V.HÙNG

NGỌC HẢI + LÊ DIỆP +  THI.NT

NGỌC HẢI + LÊ DIỆP +  THI.NT

NGỌC HẢI + THI.NT

TR.HẠNH + ÁI KHANH

DỰ BỊ

MỸ NGỌC + NG LONG

MỸ NHI + HUYỀN.TT + THU BA

MỸ NHI + HUYỀN.TT + THU BA

MỸ NHI + HUYỀN.TT + THU BA

PHAN NGA + HUY.TT + V.HÙNG

M.TÂM + X.TRANG2

N.ĐIỆP2 + HUY.TT

N.ĐIỆP2 + HUY.TT

N.ĐIỆP2 + HUY.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BÁ + TP NGA

M.LOAN + N.QUANG + HUYỀN.TT

M.LOAN + HUYỀN.TT

M.LOAN + HUYỀN.TT

M.TÂM + X.TRANG2

M.TÂM + X.TRANG2    

BÁ + TÚ NGÂN + TP NGA

BÁ + TP NGA

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS chẩn đoán, TTTXT

NS Bóc u, KTSD   

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS chẩn đoán, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo MC

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS lấy vòng, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ NGỌC ĐIỆP

TRƯƠNG THỊ KIM THOA

PHẠM THỊ THƯ

NGUYỄN THỊ TÁM

VÕ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

TRẦN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ LINH

BN TNTC

NGÔ THỊ THỂ

TRẦN THỊ THÚY MÙI

PHẠM THỊ NGỌC

DƯƠNG THÚY PHƯỢNG

VÕ THỊ PHƯƠNG DUNG

ĐẶNG THỊ DIỀU

NGUYỄN THỊ KIM CHUNG

HOÀNG THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ THÚY AN

NGUYỄN THỊ SÁU 

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

DƯƠNG THỊ ĐEN

NGUYỄN THỊ TRANG

TRƯƠNG THỊ HỒNG NGÂN

NGUYỄN THỊ TRÚC

MAI THỊ XUYÊN 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN KIM PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ MÂY

5269

5067

5184

4954

5377

5071

5264

4757

5385

5601

5487

5432

5215

5337

4772

5444

2577

5382

5062

5379

5064

5445

5074

5411

5065

5324

5424

4849

Thứ: TƯ 
Ngày: 30/06/2010 



11 14 23 0000 UBT (P) 6cm

15 38 1001 UBT (T) 6 cm

16 37 1011 UBT (P) 7cm

17 37 2002 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 44 2012 UXTC 12tuần 

7 2 33 ĐT LNMTCBT(P) 6cm

7 3 24 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 57 3003 SA MC/VMC SSD

8 5 49 1001 UXTC + TSPTĐHNMTC

8 6 24 0000 UBT (P) 8cm

9 7 50 4004 UXTC 12tuần

9 8 38 2032 UBT (P) 7cm

9 9 31 1001 UBT (T) 7 cm

11 10 43 3003 UBT (T) 6 cm

11 11 41 0000 VSI + UBT(P) 5cm

11 12 37 2022 NXTC có cuống,CĐPB:UBT 5cm

13 38 2002 UBT (T) 5 cm

14 28 3003 UBT (P) 5cm

15 22 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 53 6006 SSD III

7 2 27 ĐT UBT (P) 8cm

7 3 21 ĐT LNMTCBT(P) 8cm

8 4 52 2002 UXTC10tuần-TSĐGĐHNMTC

8 5 40 0000 UBT (T) 6cm/VMC NS bóc UBT P

8 6 52 ĐT UBT (P) 8cm

THỐNG + M TUYẾT + HUY.TT

THỐNG + HUY.TT

THỐNG + HUY.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

THƯƠNG.BM + TR BÍCH 2

THƯƠNG.BM + TR BÍCH 2

DỰ BỊ   

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + K.LIÊN

MỸ NHI + HIẾN MINH + NG TÚ

MỸ NHI + HIẾN MINH + NG TÚ

TR.THẢO + BẢO ANH + HUY.TT

TR.THẢO + HUY.TT

TR.THẢO + HUY.TT

THƯƠNG.BM + TR BÍCH 2

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + BÙI PHƯỢNG

XUÂN CẨM + N.QUANG+ HUYỀN.TT

XUÂN CẨM + HUYỀN.TT

XUÂN CẨM + HUYỀN.TT

MỸ NHI + HIẾN MINH + NG TÚ

HUỲNH HẢI + TRÚC ANH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS treo MC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

TRẦN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

TRẦN THỊ BÌNH

TRẦN THỊ KIM CHI

LÊ THỊ NGANG

LÊ THỊ KIỀU

PHẠM THỊ NGÂN LAI

NGUYỄN THỊ NHẠN

NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN

BN TNTC

PHO KIM THANH

NGUYỄN THÚY HẰNG

PHẠM KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ ÚT XEM

TRẦN THỊ CHÍT

LÝ THỊ VĨNH VIỄN 

BN TNTC

PHẠM THỊ THANH

HỨA THỊ HỒNG CHI

NGUYỄN MAI THÚY NGA

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ LONG GIANG

HỒ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 

NGUYỄN THỊ THU THỦY

5531

5262

5451

5542

5498

5189

5456

4915

5261

5472

5194

5317

5148

5449

4900

5238

5200

5553

5237

5485

5216

5442

5448

5438

5504

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 01/07/2010 

Ngày: 02/07/2010 



9 7 48 4004 LNMTC BT (T) 5cm

9 8 41 0010 VS II , UBT (P) 5cm

9 9 21 1001 UBT (T) 5cm

11 10 40 2022 UBT (P) 7cm

11 11 32 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 19 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 30 0020 VS II + LNMTC 2 BT  4cm

11 14 23 ĐT UBT (T) 7cm/VMC VPMRT

15 41 2002 UBT (P) 5cm

16 27 0000 UBT (P) 7cm

K.HOÀNG + T.NGỌC

K.HOÀNG + T.NGỌC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

V.THÀNH + Q.NHẬT+ HUYỀN.TT

V.THÀNH + Q.NHẬT+ HUYỀN.TT

V.THÀNH + Q.NHẬT

HỒ HOA + THỤC TRANG

HỒ HOA + THỤC TRANG

HỒ HOA + THỤC TRANG

NS Bóc u, KTSD

Ngày 24 tháng 6 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN QUANG QUẾ LY

NGUYỄN THỊ TƯ

TRẦN THỊ HỒNG

LÊ THỊ HỒNG

NGHUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ THỦY

PHẠM THỊ XUÂN LIỄU

NGÔ THỊ HOÀNG OANH

PHAN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ DÙM

5486

5144

5507

4639

5481

5386

5402

5540

5509

5463


